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CHƯƠNG I 

TỔNG QUÁT CÔNG TRÌNH 
 

1. Cơ sở lập phương án kỹ thuật: 

− Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn 

phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng; 

công văn số 2594/CV-KHĐT ngày 05/7/2000 về việc hiệu chỉnh ranh giới thiết bị - vật 

liệu trong các trạm biến áp; 

− Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng về việc ban 

hành định mức xây dựng (TT 12); 

− Căn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về việc 

ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm 

biến áp (TT 36); 

− Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương về việc 

ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp 

(TT 05); 

− Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là 

Bộ Công Thương) về việc ban hành quy phạm trang bị điện; 

− Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương về 

việc ban hành “Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QĐT-5: 2008/BCT; 

QCVN QĐT-6: 2008/BCT; QCVN QĐT-7: 2008/BCT”; 

− Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây Dựng 

TP.HCM về việc công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng năm 2024 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (QĐ 1491); 

− Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-HĐTV ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành bộ định mức dự toán sữa chữa công trình 

lưới điện (QĐ 203); 

− Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 28/01/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực 

quốc gia Việt Nam (QĐ 09); 

− Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2022 của Tổng Công ty Điện lực 

TP.HCM về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản 

trongTổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ 151); 

− Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 03/02/2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt 

Nam về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương 

trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (QĐ 33); 

− Căn cứ Quyết định 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 

việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam (QĐ 905); 

− Căn cứ Quyết định số 2762/QĐ-EVNHCMC ngày 01/7/2024 của Tổng Công ty Điện 

lực TP.HCM Về việc ban hành Hướng dẫn xác định giá vật tư thiết bị để lập dự toán 

(QĐ 2762); 

− Căn cứ Quyết định số 5259/QĐ-EVNHCMC ngày 08/10/2025 của Tổng Công ty Điện 

lực TP.HCM về việc Ban hành Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng công trình lắp 

đặt, sửa chữa lưới điện (QĐ 5259); 

− Căn cứ Quyết định số 5677/QĐ-EVNHCMC ngày 31/10/2025 của Tổng Công ty Điện  

lực TP. Hồ Chí Minh về việc Ban hành Hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố 

định áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP. HCM (QĐ 5677); 
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− Căn cứ Công văn số 5035/EVNHCMC-QLĐT ngày 09/11/2020 của Tổng Công ty 

Điện lực TP.HCM về việc áp dụng Bộ định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện 

(CV 5035); 

− Căn cứ Công văn số 327/EVNHCMC-KT ngày 26/01/2015 của Tổng Công ty Điện lực 

TP.HCM về việc ban hành quy cách kỹ thuật VTTB lưới điện cao thế 110kV (CV 

327); 

− Căn cứ Công văn số 2865/EVNHCMC-KH ngày 17/7/2025 của Tổng Công ty Điện 

lực TP.HCM về việc bổ sung đơn giá nhập kho cáp điện cũ, dầu MBA thu hồi (CV 

2865); 

− Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng Công ty Điện 

lực TP.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng 

năm 2026 (QĐ 439); 

− Căn cứ công văn số 687/ETC-KD ngày 23/4/2024 của Công ty Thí nghiệm Điện lực 

TP.HCM V/v cập nhật đơn giá áp dụng tại Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM năm 

2024 (CV 687); 

− Căn cứ Quyết định số 3152/EVNHCMC-KH ngày 04/08/2025 của Tổng Công ty Điện 

lực TP.HCM về việc tạm giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026; 

− Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-LĐCT ngày 05/01/2026 của Công ty LĐCT về phê duyệt 

PAKT và dự toán công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV – phần máy 

cắt 110kV - MCT: DCT.D2604012; 

− Căn cứ Báo cáo thẩm định PAKT và dự toán công trình Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm 

biến áp 110kV – phần máy cắt 110kV - MCT: DCT.D2604012 số 1639/QLDT ngày 

31/12/2025, 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 187/VH1 ngày 11/02/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Việt Thành – Phần máy cắt 110kV; 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 626/VH3 ngày 12/05/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc – Phần máy cắt 

110kV; 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 582/VH2 ngày 14/05/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Intel – Phần máy cắt 110kV; 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 354/BBKSHT-LĐCT ngày 

08/04/2024 V/v sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 – Phần máy 

cắt 110kV; 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 1177/VH4 ngày 07/11/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ trạm biến áp 220kV Củ Chi – Phần máy cắt 110kV. 
 

2. Giới thiệu công trình: 

2.1. Trạm biến áp 110kV Việt Thành: 

Trạm biến áp 110kV Việt Thành hiện đang vận hành với công suất đặt là 80MVA 

(2x40MVA) cấp điện áp vận hành phía cao thế là 110kV được thiết kế theo sơ đồ hai 

thanh cái (TC) có máy cắt (MC) phân đoạn; Phía trung thế vận hành ở cấp điện áp 22kV 

được thiết kế với hệ thống 04 TC C41, C42, C43, C44 nhận điện từ 2 máy biến thế (MBT) 

T1, T2 cung cấp qua 04 MC tổng, 02 MC kết giàn, 02 ngăn LBS, 01 ngăn tụ bù, còn lại là 

các lộ ra trung thế. 

2.2. Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc: 

Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc hiện đang vận hành với công suất đặt là 126 MVA 

(2x63MVA), cấp điện áp vận hành phía cao thế là 110kV được thiết kế theo sơ đồ 02 TC 

có MC phân đoạn, có 01 dao cách ly (DCL) mạch vòng. Phía trung thế vận hành ở cấp 

điện áp 22kV được thiết kế bao gồm 02 TC C41, C42 nhận điện từ 2 MBT T1, T2 cung 
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cấp điện qua 2 MC tổng, 01 MC kết giàn, 02 ngăn LBS tự dùng, 02 ngăn biến điện áp, 02 

ngăn MC tụ bù và còn lại là các lộ ra trung thế. 

2.3. Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân: 

Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 hiện đang vận hành với công suất đặt là 126MVA 

(2x63MVA) cấp điện áp vận hành phía cao thế là 110kV được thiết kế theo sơ đồ hai TC 

có MC phân đoạn; Phía trung thế vận hành ở cấp điện áp 22kV được thiết kế với hệ thống 

02 TC C41, C42 nhận điện từ 2 MBT T1, T2 cung cấp qua 02 MC tổng, 02 ngăn MC tự 

dùng, 02 ngăn MC tụ bù, 02 ngăn biến điện áp, còn lại là các lộ ra trung thế. 

2.4. Trạm biến áp 110kV Intel: 

Trạm biến áp 110kV Intel hiện đang vận hành với công suất đặt là 126 MVA 

(2x63MVA) cấp điện áp vận hành phía cao thế là 110kV được thiết kế theo sơ đồ 08 TC 

kết vòng; Phía trung thế vận hành ở cấp điện áp 22kV được thiết kế với hệ thống 03 TC 

C41, C42, C43 nhận điện từ 2 MBT T1, T2 cung cấp qua 02 MC tổng, 02 ngăn MC kết 

giàn, 02 ngăn MC tự dùng, 05 ngăn biến điện áp, còn lại là các lộ ra trung thế. 

2.5. Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1: 

Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 hiện đang vận hành với công suất đặt là 126MVA 

(2x63MVA) cấp điện áp vận hành phía cao thế là 110kV được thiết kế theo sơ đồ hai TC 

có MC phân đoạn; Phía trung thế vận hành ở cấp điện áp 22kV được thiết kế với hệ thống 

02 TC C41, C42 nhận điện từ 2 MBT T1, T2 cung cấp qua 02 MC tổng, 02 ngăn MC tự 

dùng, 02 ngăn MC tụ bù, 02 ngăn biến điện áp, còn lại là các lộ ra trung thế. 

2.6.  Trạm biến áp 220kV Củ Chi: 

Trạm biến áp 220kV Củ Chi hiện đang vận hành với công suất đặt là 500 MVA cấp 

điện áp vận hành phía cao thế là 220kV được thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái C21 và C22 

có máy cắt phân đoạn. 

Hiện đang vận hành với công suất đặt là 40 MVA cấp điện áp vận hành phía cao thế 

là 110kV được thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có máy cắt phân đoạn, phía trung thế vận 

hành ở cấp điện áp 22kV được thiết kế với hệ thống 01 thanh cái C42 nhận điện từ máy 

biến thế T4 cung cấp qua 1 máy cắt tổng, 01 ngăn LBS, 01 ngăn tụ bù, 01 ngăn tự dùng, 

còn lại là các lộ ra trung thế. 
 

3. Quy mô công trình: 

3.1. Quy mô chủ yếu trước khi sửa chữa lớn (SCL): 

Quy mô công trình trước khi thực hiện SCL tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, 

Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, Linh Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi: phần MC 

110kV 

3.1.1 Trạm biến áp 110kV Việt Thành:  

+ MC 171, 172: Hiệu NOUVA MAGRINI GALILEO, sản xuất năm 1999 và đóng 

điện vận hành từ năm 2002 đến nay. 

3.1.2 Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc: 

+ MC 171: Hiệu Siemens, sản xuất năm 2017 và đóng điện vận hành năm 2018.  

3.1.3 Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân: 

+ MC 172: Hiệu Siemens, sản xuất năm 1998 và đóng điện vận hành từ năm 2004 

đến nay. 

3.1.4 Trạm biến áp 110kV Intel: 

+ MC 174: Hiệu Areva, sản xuất năm 2007 và đóng điện vận hành từ năm 2010 đến 

nay. 

+ MC 177: Hiệu Siemens, sản xuất năm 2008 và đóng điện vận hành từ năm 2010 

đến nay. 

3.1.5 Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1: MC 112 đã thực hiện sửa chữa mới vào 

ngày 22/06/2025 nên không đưa vào KH SCL năm 2026. 
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+ MC 171: Hiệu Alstom, sản xuất năm 2002 và đóng điện vận hành từ năm 2006 đến 

nay. 

3.1.6 Trạm biến áp 220kV Củ Chi: 

+ MC 134: Hiệu Alstom, sản xuất năm 2013 đóng điện vận hành từ năm 2014 đến 

nay. 

3.2. Quy mô công trình sau khi thực hiện sửa chữa lớn: 
 

- Thay thế các MC 110kV 171, 172 tại trạm biến áp 110kV Việt Thành. 

- Thay thế MC 110kV 171 tại trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc. 

- Thay thế MC 110kV 172 tại trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân. 

- Thay thế MC 110kV 174, 177 tại trạm biến áp 110kV Intel. 

- Thay thế MC 110kV 171 tại trạm biến áp 110kV Linh Trung 1. 

- Thay thế MC 110kV 134 tại trạm biến áp 220kV Củ Chi. 

Cụ thể: 

a.  Trạm biến áp 110kV Việt Thành: 

- Tháo gỡ 02 bộ MC 110kV (chỉ danh 171, 172) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

- Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các 

MC mới sửa chữa.  

- Lắp đặt, sửa chữa mới 02 bộ MC (chỉ danh 171, 172) vào vị trí hiện hữu.  

- Cân chỉnh 02 bộ MC 110kV mới. 

- Sửa chữa 12 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 171, MC 172. 

- Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống 

tiếp địa cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

- Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa   

- Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ 

SSO; HCM và OCC  

b.   Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc: 

- Tháo gỡ 01 bộ MC 110kV (chỉ danh 171) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

- Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các 

MC mới sửa chữa.  

- Lắp đặt, sửa chữa 01 bộ MC mới (chỉ danh 171) vào vị trí hiện hữu.  

- Cân chỉnh 01 bộ MC 110kV mới. 

- Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 171 đến DCL 171-1, từ MC 171 

đến DCL 171-7. 

- Sửa chữa 06 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 171. 

- Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống 

tiếp địa cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

- Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa. 
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- Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ 

SSO; HCM và OCC  

c.   Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân: 

- Tháo gỡ 01 bộ MC 110kV (chỉ danh 172) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

- Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các 

MC mới sửa chữa.  

- Lắp đặt, sửa chữa 01 bộ MC mới (chỉ danh 172) vào vị trí hiện hữu.  

- Cân chỉnh 01 bộ MC 110kV mới. 

- Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 172 đến DCL 172-2, từ MC 172 

đến DCL 172-7. 

- Sửa chữa 06 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 172. 

- Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống 

tiếp địa cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

- Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa. 

- Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ 

SSO; HCM và OCC  

d.   Trạm biến áp 110kV Intel: 

- Tháo gỡ 02 bộ MC 110kV (chỉ danh 174, 177) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

- Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các 

MC mới sửa chữa.  

- Lắp đặt, sửa chữa mới 02 bộ MC (chỉ danh 174, 177) vào vị trí hiện hữu.  

- Cân chỉnh 02 bộ MC 110kV mới. 

- Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 174 đến DCL 174-3, từ MC 174 

đến DCL 174-4. 

- Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 177 đến DCL 177-6, từ MC 177 

đến DCL 177-7. 

- Sửa chữa 12 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 174, MC 177. 

- Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống 

tiếp địa cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

- Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa   

- Thỏa thuận các tín hiệu điều khiển về các trung tâm SSO cho trạm 110kV Intel. 

- Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ 

SSO; HCM và OCC. 

- Kiểm tra tín hiệu Scada từ trạm về các trung tâm ĐĐ, OSC cho các MC sau khi 

sửa chữa 

e. Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1: 

- Tháo gỡ 01 bộ MC 110kV (chỉ danh 171) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 
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- Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các 

MC mới sửa chữa.  

- Lắp đặt, sửa chữa mới 01 bộ MC (chỉ danh 171) vào vị trí hiện hữu.  

- Cân chỉnh 01 bộ MC 110kV mới. 

- Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 171 đến DCL 171-1, từ MC 171 

đến DCL 171-7. 

- Thay 06 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 171. 

- Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống 

tiếp địa cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

- Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa   

- Kiểm tra tín hiệu Scada từ trạm về các trung tâm ĐĐ, OSC cho các MC sau khi 

sửa chữa 

f. Trạm biến áp 220kV Củ Chi: 

- Tháo gỡ 01 bộ MC 110kV (chỉ danh 134) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

- Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các 

MC mới sửa chữa. 

- Lắp đặt, sửa chữa 01 bộ MC mới (chỉ danh 134) vào vị trí hiện hữu. 

- Cân chỉnh 01 bộ MC 110kV mới. 

- Sửa chữa 06 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 134. 

- Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống 

tiếp địa cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

- Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa 

- Kiểm tra tín hiệu Scada từ trạm về các trung tâm ĐĐ, OSC cho các MC sau khi 

sửa chữa. 

3.3. Giá trị dự toán của công trình: 

Căn cứ theo bảng dự toán: Công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV - 

Phần máy cắt 110kV”. Tổng giá trị dự toán của công trình: 6.046.388.717 đồng (Sáu tỷ 

không trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười bảy đồng). 

 

 

CHƯƠNG II 

ĐỊA ĐIỂM VÀ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH 
 

1. Địa điểm sửa chữa lớn công trình: 

− Trạm biến áp 110kV Việt Thành tọa lạc tại địa chỉ đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Tân Thuận, Tp.HCM cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho khu vực. Trạm nằm tại 

vị trí rất thuận tiện cho việc vận chuyển thiết bị phục vụ công tác bảo trì sửa chữa. 

− Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc tọa lạc tại địa chỉ đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, phường 

Bình Tân, Tp. HCM. Các mặt xung quanh giáp với KCN. 



 - 10 - 

− Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân tọa lạc tại số 1, Ấp 7, Xã Bình Lợi, Tp. HCM, 

trạm nằm trong khuôn viên KCN Lê Minh Xuân, cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt 

cho Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân và khu vực. Do đó rất thuận tiện cho việc vận 

chuyển thiết bị phục vụ công tác bảo trì sửa chữa. 

− Trạm biến áp 110kV Intel tọa lạc tại đường vành đai phía Đông khu CNC phường 

Tăng Nhơn Phú, Tp.HCM. Các mặt xung quanh giáp với khu CNC. 

− Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 tọa lạc tại đường A KCX Linh Trung, P. Linh 

Xuân, Tp.HCM. Các mặt xung quanh giáp với khu CNC. 

− Trạm biến áp 220kV Củ Chi tọa lạc tại: ấp Bàu Tròn, xã Nhuận Đức, TP.HCM. Các 

mặt xung quanh giáp với đồng trống.  

 

2. Hiện trạng công trình:   

2.1. Trạm biến áp 110kV Việt Thành: 

− MC 171, 172: Sản xuất năm 1999 và đưa vào vận hành năm 2002 đến nay đã xuống 

cấp, men sứ bị phai, xuất hiện các vế chân chim li ti trên bề mặt, môi trường làm việc 

ngoài trời bụi bám nên phải thường xuyên rửa sứ vệ sinh. 
 

➢  MC 171: 

+ Ngày 11/06/2011 kiểm tra định kỳ 2011 kết quả ghi nhận dây cáp nhị thứ, hàng kẹp 

trong tủ MC 171 tiếp xúc không tốt, nhựa cách điện hàng kẹp nhị thứ bị chảy. 

+ Ngày 05/03/2017 kiểm tra định kỳ 2017 kết quả ghi nhận trở ngại mạch đóng, cắt 

MC 171. 

+ Ngày 20/8/2019 Nhiên viên Tổ TTLĐ 5 kiểm tra tủ điều khiển tại chỗ MC 171 phát 

hiện 01 tụ nguồn điều khiển motor nén khí pha B MC 171 bị phù. 

+ Ngày 31/8/2024 Nhân viên Tổ TTLĐ 1B kiểm tra thiết bị trạm phát hiện tại Panel 

ngăn 171 báo ô đèn “Mất 220VAC của DS và MC” sáng; ô đèn “Máy cắt không đóng 

được” sáng. Kiểm tra tại tủ trung gian phát hiện CB INT1 cấp nguồn 220VAC cho 

motor nén khí pha B MC 171 bị bật, Nhân viên Tổ TTLĐ 1B đóng lại CB INT1 bật ra 

ngay. 

➢  MC 172: 

+ Ngày 08/08/2014 kiểm tra định kỳ 2014 kết quả ghi nhận trở ngại mạch đóng, cắt 

MC172. 

+ Ngày 19/05/2018 kiểm tra định kỳ 2018 kết quả ghi nhận dây cáp nhị thứ, hàng kẹp 

trong tủ MC 172 tiếp xúc không tốt, nhựa cách điện hàng kẹp nhị thứ bị chảy. 

+ Ngày 19/9/2020 Nhân viên Tổ TTLĐ 5 kiểm tra thiết bị trạm phát hiện tại Panel 

ngăn 172 báo ô đèn “Mất 220VAC của DS và MC” sáng; ô đèn “Máy cắt không đóng 

được” sáng. Kiểm tra tại tủ trung gian phát hiện CB INT1 cấp nguồn 220VAC cho 

motor nén khí pha A MC 172 bị bật, Nhân viên Tổ TTLĐ 5 đóng lại CB INT1 bật ra 

ngay. 

2.2. Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc: 

− MC 171: Sản xuất năm 2017 và đóng điện vận hành năm 2018, trong quá trình vận 

hành đã xảy ra các sự việc như sau. 

+ Ngày 10/05/2020 phát hiện bị xì khí SF6 và nạp bổ sung khí SF6 vào ngày 

17/05/2020. 

+ Ngày 03/05/2024 phát hiện bị xì khí SF6 và nạp bổ sung khí SF6 vào ngày 

14/05/2024. 

+ Ngày 10/03/2025 phát hiện bị xì khí SF6 và nạp bổ sung khí SF6 vào ngày 

20/03/2025. 

2.3. Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân: 
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− MC 172: Sản xuất năm 1998 và đóng điện vận hành năm 2004, trong quá trình vận 

hành đã xảy ra các sự việc như sau. 

+ Ngày 03/04/2012 bị trục trặc phần cơ khí (không thao tác từ xa bằng điện và tại chỗ 

được). 

+ Ngày 11/05/2021 bị trục trặc phần cơ khí do lò xo nén không hết hành trình (không 

thao tác từ xa bằng điện và tại chỗ được). 

+ Ngày 10/08/2022 bị trục trặc phần cơ khí do lò xo nén không hết hành trình (không 

thao tác từ xa bằng điện và tại chỗ được). 

2.4. Trạm biến áp 110kV Intel: 

− MC 174: được sản xuất năm 2007 đóng điện vận hành từ năm 2010 đến nay thường 

xuyên bị rò khí, đã nạp khí bổ sung 3 lần, nhưng vẫn còn tình trạng rò khí vẫn còn, 

chưa phát hiện được điểm rò khí. 

+ Ngày 12/12/2023 phát hiện rò khí, đến ngày 30/4/2024 áp lực khí đến ngưỡng báo 

động cấp 1 (5,2 bar) thực hiện kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát 

hiện được điểm rò khí. Sau đó nạp bổ sung khí (6.4 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp 

bổ sung đạt yêu cầu vận hành. 

+ Ngày 15/3/2023 phát hiện áp lực khí sụt giảm từ 5,8 bar, đến ngày 01/5/2023 áp lực 

khí còn 5,3 bar. Thực hiện kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát hiện 

được điểm rò khí. Sau đó nạp bổ sung khí (6.4 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp bổ 

sung đạt yêu cầu vận hành. 

+ Ngày 20/4/2024 tình trạng sụt giảm áp lực khí SF6 vẫn xảy ra với tốc độ nhanh từ 

6,4 bar (đo ngày 31/3) giảm còn 5,1 bar (ngày 26/4), đến ngày 30/04/2024 thực hiện 

kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát hiện được điểm rò khí. Sau đó 

nạp bổ sung khí (6.0 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp bổ sung đạt yêu cầu vận hành. 

− MC 177: được sản xuất năm 2008 đóng điện vận hành từ năm 2010 đến nay thường 

xuyên bị rò khí, đã nạp khí bổ sung 3 lần, nhưng vẫn còn tình trạng rò khí vẫn còn, 

chưa phát hiện được điểm rò khí. 

+ Ngày 10/12/2022 phát hiện rò khí, đến ngày 30/12/2022 áp lực khí đến ngưỡng báo 

động cấp 1 (5,2 bar) thực hiện kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát 

hiện được điểm rò khí. Sau đó nạp bổ sung khí (6.0 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp 

bổ sung đạt yêu cầu vận hành. 

+ Ngày 15/12/2024 phát hiện áp lực khí sụt giảm từ 5,8 bar, đến ngày 30/4/2024 áp 

lực khí còn 5,4 bar. Thực hiện kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát 

hiện được điểm rò khí. Sau đó nạp bổ sung khí (6.0 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp 

bổ sung đạt yêu cầu vận hành. 

+ Ngày 09/01/2025 tình trạng sụt giảm áp lực khí SF6 vẫn xảy ra với tốc độ nhanh từ 

6,0 bar (đo ngày 31/3) giảm còn 5,6 bar (ngày 26/4), đến ngày 27/4/2025 thực hiện 

kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát hiện được điểm rò khí. Sau đó 

nạp bổ sung khí (6.4 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp bổ sung đạt yêu cầu vận hành. 

2.5. Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1: 

− MC 171: Sản xuất năm 2002 và đóng điện vận hành từ năm 2006 đến nay (trên 10 

năm), thường xuyên bị rò khí, đã nạp khí SF6 bổ sung 03 lần, nhưng vẫn còn tình trạng 

rò khí, chưa phát hiện được điểm rò khí. 

+ Ngày 10/12/2022 phát hiện rò khí, đến ngày 18/12/2022 áp lực khí đến ngưỡng bóa 

động cấp 1 (5,2 bar), thực hiện kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát 

hiện được điểm rò khí. Sau đó nạp bổ sung khí (6.0 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp 

bổ sng đạt yêu cầu vận hành. 

+ Ngày 15/03/2023 phát hiện áp lực khí sụt giảm từ 5.8 bar, đến ngày 31/03/2023 áp 

lực khí còn 5.3 bar. Thực hiện kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát 
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hiện được điểm rò khí. Sau đó nạp bổ sung khí (6.0 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp 

bổ sng đạt yêu cầu vận hành. 

+ Ngày 20/04/2023 tình trang sụt giảm áp lực khí SF6 vẫn xảy ra với tốc độ nhanh từ 

6.0 bar (ngày 31/03) giảm còn 5.3 bar (ngày 26/04) đến ngày 27/04/2023 thực hiện 

kiểm tra và xử lý dò tìm điểm rò khí nhưng chưa phát hiện được điểm rò khí. Sau đó 

nạp bổ sung khí (6.0 bar) và thử nghiệm khí sau khi nạp bổ sng đạt yêu cầu vận hành. 

2.6. Trạm biến áp 220kV Củ Chi: 

− MC 134: sản xuất năm 2013 đóng điện vận hành từ năm 2014 đến nay thường xuyên 

bị rò khí, đã nạp khí bổ sung 3 lần, nhưng vẫn còn tình trạng rò khí vẫn còn, chưa phát 

hiện được điểm rò khí. 

+ Ngày 17/08/2018 ghi nhận khí SF6 ngăn MC 134 giảm từ 6.5 xuống còn 5.3 Bar 

(Báo cấp 1) 

+ Ngày 26/02/2019 phát hiện nóng đỏ đầu cosse pha C ngăn MC 134 (nhiệt độ pha A 

760C) 

+ Ngày 24/08/2020 Điều hành viên trạm Củ Chi 2 phát hiện hệ thống máy tính HMI 

báo động ngăn MC 134 sáng đèn CB SF6 LOW ALARM và CB SF6 LOW LOCK 

OUT, ĐHV trạm kiểm tra áp lực khí SF6 tại máy cắt 134 ghi nhận đồng hồ báo khí 

SF6 bị tụt xuống mức đỏ (báo động cấp 1, cấp 2) 

❖  Thông số kỹ thuật các MC 110kV trước khi sửa chữa: 
 

➢  Trạm biến áp 110kV Việt Thành: MC 171, 172 

Stt Thiết bị Đvt Các thông số chính Ghi chú 

1 171 Bộ • Hiệu: NOUVA MAGRINI GALILEO 

• Chỉ danh: 171 

• Kiểu: SB6 – 123 

• Năm sản xuất: 1999 

• Năm đưa vào vận hành: 2002 

• Nước sản xuất: Indonesia 

• Điện áp định mức: 123 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 1250 A 

• Mức cách điện (BIL): 550 kV 

• Dòng điện cắt định mức: 31,5kA/3s 

• Số máy: 157269 

• Trọng lượng Kg: 1800 

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

• Nguồn điều khiển: 110 VDC 

• Tần số định mức: 50 Hz 

 

2 172 Bộ • Hiệu: NOUVA MAGRINI GALILEO 

• Chỉ danh: 172 

• Kiểu: SB6 – 123 

• Năm sản xuất: 1999 

• Năm đưa vào vận hành: 2002 
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Stt Thiết bị Đvt Các thông số chính Ghi chú 

• Nước sản xuất: Indonesia 

• Điện áp định mức: 123 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 1250 A 

• Mức cách điện (BIL): 550 kV 

• Dòng điện cắt định mức: 31,5kA/3s 

• Số máy: 157267 

• Trọng lượng Kg: 1800 

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

• Nguồn điều khiển: 110 VDC 

• Tần số định mức: 50 Hz 
 

➢  Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc: MC 171 

Stt Thiết bị Đvt Các thông số chính Ghi chú 

1 171 Bộ - Hiệu: SIEMENS 

- Kiểu: 3AP1FG 

- Năm sản xuất: 2017 

- Năm đưa vào vận hành: 2018 

- Nước sản xuất: Đức 

- Điện áp định mức: 123 kV 

- Điện áp làm việc: 110 kV 

- Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

- Dòng điện định mức: 3150 A 

- Mức cách điện (BIL): 550 kV 

- Dòng điện cắt định mức: 31.5kA/3s 

- Công suất cắt định mức: 7900  

- Số máy: 15002591 

- Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

- Nguồn điều khiển: 110 VDC 

- Tần số định mức: 50  

 

 

➢  Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân: MC 172 

Stt Thiết bị Đvt Các thông số chính Ghi chú 

1 172 Bộ - Hiệu: SIEMENS 

- Kiểu: 123-3AP1-FG 

- Năm sản xuất: 1998 

- Năm đưa vào vận hành: 2004 

- Nước sản xuất: Đức 

- Điện áp định mức: 123 kV 

- Điện áp làm việc: 110 kV 

- Điều kiện làm việc: Ngoài trời 
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- Dòng điện định mức: 3150 A 

- Mức cách điện (BIL): 550/230 kV 

- Dòng điện cắt định mức: 40kA/3s 

- Công suất cắt định mức: 6.710  

- Số máy: 03/35079196 

- Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

- Nguồn điều khiển: 110 VDC 

- Tần số định mức: 50  
 

➢ Trạm biến áp 110kV Intel: MC 174, 177 

Stt Thiết bị Đvt Các thông số chính Ghi chú 

1 174 Bộ • Hiệu: AREVA 

• Kiểu: GL312F1 

• Năm sản xuất: 2007 

• Năm đưa vào vận hành: 2010 

• Nước sản xuất: Đức 

• Điện áp định mức: 145 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 3150 A 

• Mức cách điện (BIL): 650 kV 

• Dòng điện cắt định mức: 40kA/3s 

• Công suất cắt định mức:  

• Kích thước (D-R-C)mm: 853-3390-5170 

• Số máy: 6548-10-2031006/3 

• Trọng lượng Kg: 1182 

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

• Nguồn điều khiển: 110 VDC 

• Tần số định mức: 50 Hz 

 

2 177 Bộ • Hiệu: SIEMENS 

• Kiểu: 3AP1FG-123 

• Năm sản xuất: 2008 

• Năm đưa vào vận hành: 2010 

• Nước sản xuất: Đức 

• Điện áp định mức: 145 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 3150 A 

• Mức cách điện (BIL): 650 kV 

• Dòng điện cắt định mức: 40kA/3s 

• Công suất cắt định mức:  

• Kích thước (D-R-C)mm: 853-3390-5170 
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• Số máy: 08/35107708 

• Trọng lượng Kg: 1182 

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

• Nguồn điều khiển: 110 VDC 

• Tần số định mức: 50 Hz 
 

➢  Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1: MC 171 

Stt Thiết bị Đvt Các thông số chính Ghi chú 

1 171 Bộ • Hiệu: ALSTOM 

• Kiểu: GL 312F1/4031P 

• Năm sản xuất: 2002 

• Năm đưa vào vận hành: 2006 

• Nước sản xuất: Đức 

• Điện áp định mức: 145 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 3150 A 

• Mức cách điện (BIL): 650kV 

• Dòng điện cắt định mức: 40kA/3s 

• Công suất cắt định mức: 10000 MVA 

• Kích thước (D-R-C) mm: 400-3850-5100 

• Số máy: 3009344/1 

• Trọng lượng Kg: 1182 

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

• Nguồn điều khiển: 110 VDC 

• Tần số định mức: 50 Hz 

 

 

➢ Trạm biến áp 220kV Củ Chi: MC 134  

Stt Thiết bị Đvt Các thông số chính Ghi chú 

1 134 Bộ • Hiệu: ALSTOM 

• Kiểu: GL312F1/40/31P  

• Năm sản xuất: 2013 

• Năm đưa vào vận hành: 2014 

• Nước sản xuất: Ấn Độ 

• Điện áp định mức: 145 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 3150 A 

• Mức cách điện (BIL): 550 kV 

• Dòng điện cắt định mức: 40kA/3s 

• Công suất cắt định mức: 7,910 MVA 

• Số máy: 181186 

• Trọng lượng: 1534 kg 

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

+ Áp lực định mức: 6.4 bar  

+ Áp lực báo động: 5.4 bar 

+ Áp lực khóa: 5.1 bar 
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• Nguồn điều khiển: 220 VDC 

• Tần số định mức: 50 Hz 
 

➢ Trạm biến áp 110kV Việt Thành: 

− Trạm biến áp 110kV Việt Thành nhận điện từ 04 đường dây 110kV gồm: Chánh Hưng 

(172) – Việt Thành (171), An Khánh (172) – Việt Thành (172), Nam Sài Gòn 1 (172) 

– Việt Thành (175), Trụ 14 – Việt Thành (176) với các thông số chính của MBT. 

+ MBT T1–115/23/11kV–40MVA hiệu Đông Anh MEE, tổ đấu dây YNyn0-d11. 

+ MBT T2–115/23/11kV–40MVA hiệu Đông Anh MEE, tổ đấu dây YNyn0-d11.   

− Phía thanh cái 22kV bao gồm:  04 TC 

+ MBT T1 – 40MVA đấu vào TC C41, C43: có 04 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng, 01 

lộ tụ bù và 02 lộ biến điện áp. 

+ MBT T2 – 40MVA đấu vào TC C42, C44: có 04 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng và 

02 lộ biến biến điện áp. 

+ TC C41 liên lạc qua TC C42 qua MC phân đoạn 412. 

+ TC C43 liên lạc qua TC C44 qua MC phân đoạn 434. 

− Mặt bằng bố trí thiết bị hiện hữu với hệ thống thanh cái 110kV, các máy cắt và DCL 

110kV được bố trí, lắp đặt ngoài trời, thanh cái và MC 22kV được bố trí, lắp đặt trong 

nhà. 

− Phương thức đo lường điều khiển, bảo vệ: 

+ Hệ thống đo lường I, P, Q … là các thiết bị đo lường đặt trong nhà điều hành 

gồm các loại chỉ thị kim và KTS. 

+ Hệ thống điều khiển máy cắt và DCL 110kV thiết kế nằm trong nhà điều hành. 

Thao tác máy cắt phát tuyến 22kV được thao tác tại máy cắt phân phối. 

− Phần xây dựng được bao bọc bằng tường kín bao quanh, sân ngắt được rải đá dăm 1x2. 

Đường nội bộ trong trạm được tráng nhựa. 

− Phần lưới nối đất: giữ nguyên không thay đổi. 

➢ Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc: 

− Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc nhận điện từ 02 đường dây 110kV: Vĩnh Lộc (171) – 

Tham Lương (172); Vĩnh Lộc (172) –Bình Tân (175) với các thông số chính của MBT. 

+ MBT T1–115/23/11kV–63MVA hiệu Đông Anh MEE, tổ đấu dây YNyn0+d11. 

+ MBT T2–115/22-15.75/11kV–63MVA hiệu EEMC, tổ đấu dây YNyn0+d11. 

− Phía TC 22kV bao gồm:  02 TC 

+ MBT T1 – 63MVA đấu vào TC C41: có 08 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng, 01 lộ tụ 

bù và 01 lộ biến điện áp. 

+ MBT T2 – 63MVA đấu vào TC C42: có 07 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng, 01 lộ tụ 

bù và 01 lộ biến điện áp. 

+ TC C41 liên lạc qua TC C42 qua MC kết giàn 412 và MC 421. 

− Mặt bằng bố trí thiết bị 110kV hiện hữu với hệ thống bao gồm: TC, MC, DCL được bố 

trí, sửa chữa ngoài trời; TC và MC hợp bộ 22kV được bố trí, sửa chữa trong phòng 

hợp bộ 24kV. 

− Phương thức đo lường điều khiển, bảo vệ: 

+ Hệ thống đo lường I, P, Q … là các thiết bị đo lường đặt trong nhà điều hành 

gồm các loại chỉ thị kim và KTS. 

+ Hệ thống điều khiển MC và DCL 110kV nằm tại các tủ trung gian ngoài trời và 

hệ thống máy tính điều khiển trong nhà điều hành. Thao tác MC hợp bộ 22kV được 

thao tác bằng máy tính tại phòng điều hành hoặc tại phòng hợp bộ 24kV. 

− Phần xây dựng được bao bọc bằng tường kín bao quanh, sân ngắt được rải đá dăm 1x2. 

Đường nội bộ trong trạm được tráng nhựa. 
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− Phần lưới nối đất: giữ nguyên không thay đổi. 

➢ Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân: 

− Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân nhận điện từ 02 đường dây 110kV: Phú Lâm 

(180) – Lê Minh Xuân (171); Hựu Thạnh (171) – Lê Minh Xuân (172) với các thông 

số chính của MBT. 

+ MBT T1–115/23-15.75/11kV– 63MVA hiệu Đông Anh, tổ đấu dây YNyn0+d11. 

+ MBT T2 –115/23/11kV– 63MVA hiệu Đông Anh, tổ đấu dây YNyn0+d11.   

− Phía TC 22kV bao gồm:  03 TC C41, C42, C44. 

+ MBT T1 – 63MVA đấu vào TC C41: có 03 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng, 01 lộ tụ bù 

và 01 lộ biến điện áp. 

+ MBT T2 – 63MVA đấu vào TC C42: có 04 lộ ra phụ tải, 01 lộ tụ bù và 01 lộ biến 

điện áp. 

+ MBT T2 – 63MVA đấu vào TC C44: có 08 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng, 01 lộ tụ bù 

và 01 lộ biến điện áp. 

+ TC C41 liên lạc qua TC C42 qua MC phân đoạn 412 và DCL 412-2. 

− Mặt bằng bố trí thiết bị hiện hữu với hệ thống thiết bị 110kV, các MC và DCL 110kV 

được bố trí ngoài trời; TC và MC 22kV được bố trí trong nhà. 

− Phương thức đo lường điều khiển bảo vệ: 

+ Hệ thống đo lường ampe, P, Q … là các thiết bị đo lường đặt trong nhà điều hành 

gồm các loại chỉ thị kim và KTS. 

+ Hệ thống điều khiển máy cắt và DCL 110kV nằm tại các tủ trung gian ngoài trời và 

hệ thống máy tính điều khiển trong nhà điều hành. Thao tác MC 22kV được thao tác 

tại phòng hợp bộ 24kV hoặc thao tác bằng máy tính tại phòng điều hành. 

− Phần xây dựng được bao bọc bằng tường kín bao quanh, sân ngắt được rải đá dăm 1x2. 

Đường nội bộ trong trạm được đổ bê tông. 

− Phần lưới nối đất: giữ nguyên không thay đổi. 

➢ Trạm biến áp 110kV Intel: 

− Trạm biến áp 110kV Intel nhận điện từ 04 đường dây 110kV: Tăng Nhơn Phú (174) - 

Intel (DCL 172-7); Công Nghệ Cao (173) – Intel (DCL 174-7); Trụ T6 – Intel (DCL 

176-7); Cát Lái (171)/ Thủ Đức Đông (171) – Intel (DCL 178-7) với các thông số 

chính của MBT. 

+ MBT T1–115/23/11kV– 63MVA hiệu Đông Anh, tổ đấu dây YNyn0-d11. 

+ MBT T2–115/23/11kV– 63MVA hiệu VEE, tổ đấu dây YNyn0-d11.   

− Phía TC 22kV bao gồm:  03 TC 

+ MBT T1 – 63MVA đấu vào TC C41, C43: có 11 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng và 03 

lộ biến điện áp. 

+ MBT T2 – 63MVA đấu vào TC C42: có 06 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng và 01 lộ 

biến điện áp. 

+ TC C41 liên lạc qua TC C43 qua MC kết giàn 413. 

+ TC C42 liên lạc qua TC C43 qua MC kết giàn 423. 

− Mặt bằng bố trí thiết bị 110kV hiện hữu với hệ thống bao gồm: TC, MC, DCL được bố 

trí, sửa chữa ngoài trời; TC và MC hợp bộ 22kV được bố trí, sửa chữa trong phòng 

hợp bộ 24kV. 

− Phương thức đo lường điều khiển bảo vệ: 

+ Hệ thống đo lường amper, P, Q … là các thiết bị đo lường đặt trong nhà điều hành 

gồm các loại chỉ thị kim và KTS. 

+ Hệ thống điều khiển MC và DCL 110kV nằm tại các tủ trung gian ngoài trời và hệ 

thống máy tính điều khiển trong nhà điều hành. Thao tác MC hợp bộ 22kV được thao 

tác bằng máy tính tại phòng điều hành hoặc tại phòng hợp bộ 24kV. 
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− Phần xây dựng được bao bọc bằng tường kín bao quanh, sân ngắt được rải đá dăm 1x2. 

Đường nội bộ trong trạm được tráng nhựa. 

− Phần lưới nối đất: giữ nguyên không thay đổi. 

➢ Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1: 

− Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 nhận điện từ 02 đường dây 110kV:                        

Đông Hòa (172) – Linh Trung 1 (171); Nhà Máy Nước Thủ Đức (171) – Linh Trung 1 

(172) với các thông số chính của MBT. 

+ MBT T1–115/23/11kV– 63MVA hiệu EMC, tổ đấu dây YNyn0-d11. 

+ MBT T2–115/23-15.75/11kV– 63MVA hiệu Đông Anh, tổ đấu dây YNyn0-d11.   

− Phía TC 22kV bao gồm:  02 TC 

+ MBT T1 – 63MVA đấu vào TC C41: có 06 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng, 01 lộ tụ 

bù và 01 lộ biến điện áp. 

+ MBT T2 – 63MVA đấu vào TC C42: có 08 lộ ra phụ tải, 01 lộ tự dùng, 01 lộ tụ 

bù và 01 lộ biến điện áp. 

+ TC C41 liên lạc qua TC C42 qua MC kết giàn 421 và DCL 421-1 

− Mặt bằng bố trí thiết bị 110kV hiện hữu với hệ thống bao gồm: TC, MC, DCL được bố 

trí, sửa chữa ngoài trời; TC và MC hợp bộ 22kV được bố trí, sửa chữa trong phòng 

hợp bộ 24kV. 

− Phương thức đo lường điều khiển bảo vệ: 

+ Hệ thống đo lường amper, P, Q … là các thiết bị đo lường đặt trong nhà điều 

hành gồm các loại chỉ thị kim và KTS. 

+ Hệ thống điều khiển MC và DCL 110kV nằm tại các tủ trung gian ngoài trời và 

hệ thống máy tính điều khiển trong nhà điều hành. Thao tác MC hợp bộ 22kV được 

thao tác bằng máy tính tại phòng điều hành hoặc tại phòng hợp bộ 24kV. 

− Phần xây dựng được bao bọc bằng tường kín bao quanh, sân ngắt được rải đá dăm 1x2. 

Đường nội bộ trong trạm được tráng nhựa. 

− Phần lưới nối đất: giữ nguyên không thay đổi. 

➢ Trạm biến áp 220kV Củ Chi: 

− Trạm biến áp 220kV Củ Chi nhận điện từ 06 đường dây 220kV: 271 Trảng Bàng 2 – 

273 Củ Chi 2, 272 Trảng Bàng 2 – 274 Củ Chi 2, 271 Tân Định – 275 Củ Chi 2, 276 

Uyên Hưng – 276 Củ Chi 2, 276 Cầu Bông – 277 Củ Chi 2 và 275 Cầu Bông – 278 Củ 

Chi 2 với các thông số chính của MBT. 

+ MBT AT2: 225-8x1,25/115/23kV- 250MVA, hiệu Đông Anh, tổ đấu dây YN-0-d11 

+ MBT AT3: 225-8x1,25/115/23kV- 250MVA, hiệu Đông Anh, tổ đấu dây YN-0-d11 

+ MBT T4: 115-9×1,78/23/11kV- 40MVA, hiệu Đông Anh, tổ đấu dây YNyn0-d11. 

− Phía TC 22kV bao gồm: 01 TC. 

+ MBT T4 – 40MVA cung cấp điện cho TC C42: gồm 01 ngăn lộ tổng, 01 ngăn 

biến điện áp, 01 ngăn DCL, 06 ngăn phát tuyến lộ ra 22kV, 01 ngăn MBA tự dùng 

TD42 và 01 ngăn tụ bù TBN402.  

− Mặt bằng bố trí thiết bị hiện hữu với hệ thống TC 110kV, các máy cắt và DCL 110kV 

được bố trí ngoài trời, TC và MC 22kV được bố trí trong nhà. 

− Phương thức đo lường điều khiển, bảo vệ: 

+ Hệ thống đo lường I, P, Q … là các thiết bị đo lường đặt trong nhà điều hành 

gồm các loại chỉ thị kim và KTS. 

+ Hệ thống điều khiển máy cắt 110kV thiết kế nằm trong nhà điều hành. Thao tác 

máy cắt phát tuyến 22kV được thao tác tại máy cắt phân phối và trên hệ thống điều 

khiển máy tính. 

− Phần xây dựng được bao bọc bằng tường kín bao quanh, sân ngắt được rải đá dăm 1x2. 

Đường nội bộ trong trạm được tráng nhựa. 
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− Phần lưới nối đất: giữ nguyên không thay đổi 
 

3. Đánh giá tổng hợp hiện trạng công trình: 

− Các MC 110kV trên đã có nhiều trở ngại, bất thường trong thời gian vận hành và trong 

điều kiện khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao, đã xảy ra hiện tượng giảm áp suất khí với tốc 

độ nhanh và tần suất cao có nguy cơ tiềm ẩn sự cố là rất lớn. 

− Theo khuyến cáo trong phương pháp sửa chữa bảo dưỡng CBM đánh giá hạng mục rò 

khí (% độ rò khí trong năm > 1.0) thì tình trạng thiết bị đang xấu cần thực hiện sửa 

chữa ngay lập tức. 

− Khi thiết bị làm việc mất ổn định rất dễ xảy ra sự cố làm gián đoạn cung cấp điện, làm 

mất sản lượng điện thương phẩm, mất an toàn cho người và các thiết bị xung quanh. 

− Việc sửa chữa các thiết bị trên là rất quan trọng đối với công tác vận hành, nhằm mục 

đích nâng cao độ tin cậy, vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục cho phụ tải.  

 

 

CHƯƠNG III 

CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
 

1. Phần trạm biến áp: 

1.1  Mặt bằng bố trí thiết bị:  

− Mặt bằng sửa chữa các MC 110kV được sử dụng trên nền móng của mặt bằng hiện 

hữu tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, Linh 

Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi. 

1.2  Điều kiện tự nhiên: 

− Mặt bằng bố trí, sửa chữa các MC 110kV tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh 

Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, Linh Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi trên nền móng 

hiện hữu ngoài sân ngắt 110kV của các trạm sẽ phần nào ảnh hưởng đến các điều kiện 

tự nhiên và môi trường xung quanh của thiết bị sửa chữa. 
 

2. Sơ đồ nối điện: 

− Sơ đồ nối điện chính của các trạm trên vẫn giữ nguyên theo hiện trạng ban đầu. 
 

3. Thiết bị: 

3.1  Các yêu cầu kỹ thuật: 

− Các MC 110kV tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, 

Intel, Linh Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi mới sau khi sửa chữa được lắp đặt 

dựa trên không gian có sẵn của mặt bằng hiện hữu và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 

thuật đối với các thiết bị đang vận hành. 

− Thu hồi khí SF6 trong các MC hiện hữu xuống áp lực còn 0.2bar. 

− Tháo gỡ các MC 110kV hiện hữu. 

− Thuê ngoài gia công lại móng các MC 110kV hiện hữu để phù hợp với kích thước 

chân đế MC sửa chữa mới trên nền móng cũ. 

− Sửa chữa, lắp mới các máy cắt 110kV. 

− Cân chỉnh các MC 110kV mới lắp đặt. 

− Sửa chữa hệ thống tiếp địa các MC 110kV mới lắp đặt. 

− Test báo động khí SF6 MC 110kV cấp 1, cấp 2 bằng với thông số báo động của nhà 

sản xuất trong khi nạp khí SF6 vào MC mới. 

− Nạp khí SF6 MC mới bằng áp lực khí SF6 định mức nhà sản xuất. 

− Thí nghiệm MC SF6 110kV 

− Thí nghiệm phân tích độ ẩm khí SF6 

− Thí nghiệm mạch điều khiển, bảo vệ, liên động MC 110kV 
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− Sửa chữa các đoạn dây dẫn nhôm AC 410mm2 liên quan đến các MC 110kV. 

− Sửa chữa các đầu cosse siết bằng các đầu cosse ép. 

− Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ SSO; 

HCM và OCC. 

3.2  Tính toán lựa chọn thiết bị:  

− Các MC 110kV: MC 171, 172 (trạm biến áp 110kV Việt Thành); MC 171 (trạm biến 

áp 110kV Vĩnh Lộc); MC 172 (trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân); MC 174, MC 

177 (trạm biến áp 110kV Intel); MC 171 (trạm biến áp 110kV Linh Trung 1);  MC 

134 (trạm biến áp 220kV Củ Chi) sửa chữa, lắp mới được lựa chọn có các thông số kỹ 

thuật phù hợp vận hành với cấp điện áp 110kV và phù hợp cấp điện áp DC đang vận 

hành hiện hữu của trạm và đúng theo quy chuẩn của EVN. Tuy nhiên, để hệ thống thiết 

bị tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, Linh Trung 

1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi được đảm bảo độ tin cậy trong quá trình vận hành yêu 

cầu các MC sửa chữa cần phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

➢ Thông số kỹ thuật MC 110kV: 

(Theo QĐ số: 272/QĐ-EVN ngày 24/07/2019) 

STT Hạng mục Đơn vị đo Yêu cầu 

1.  Nhà sản xuất  Nêu cụ thể 

2.  Nước sản xuất  Nêu cụ thể 

3.  Mã hiệu  Nêu cụ thể 

4.  Tiêu chuẩn áp dụng  lEG 62271-100 

5.  Chủng loại  3 pha, lắp đặt ngoài trời 

6.  Môi trường dập hồ quang  Khí SF6 

7.  Cấu trúc buồng dập hồ quang  Ngăn chứa buồng dập hồ quang 

không nối đất (live tank) 

8.  Điện áp danh định kV 110 

9.  Điện áp làm việc lớn nhất của thiết 

bị 

kV ≥ 123 

10.  Dòng điện định mức A ≥ 1250 

(phụ thuộc vào tính toán thiết 

kế, lựa chọn thông số trong dãy 

quy định tại IEC 60059) 

11.  Tần số định mức Hz 50 

12.  Khả năng chịu dòng ngắn mạch 

định mức  

kArms ≥ 31,5 

13.  Khả năng chịu dòng đỉnh định mức  kApeak ≥ 78,75 

14.  Khả năng cắt dòng nạp đường dây 

(Rated line – charging breaking 

current) 

Arms ≥ 31,5  

(Tiêu chuẩn IEC 62271-100) 

15.  Khả năng cắt dòng nạp cáp ngầm 

(Rated cable – charging breaking 

current) 

Arms ≥ 140  

(Tiêu chuẩn IEC 62271-100) 

16.  Khả năng cắt dòng dung (Rated 

capacitive breaking current) 

Arms ≥ 400 

(Tiêu chuẩn IEC 62271-100) 

17.  Điện trở tiếp xúc của mạch chính µΩ Nêu cụ thể 

18.  Khả năng cắt dòng ngắn mạch với 

thành phần DC (DC component of 

short circuit breaking current) 

% Nêu cụ thể 

19.  Thời gian chịu đựng ngắn mạch giây ≥ 1 
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định mức 

20.  Chu trình thao tác định mức  (i) O-0,3sec-CO-3min-CO; 

(ii)      O-0,3sec-CO-1min-CO; 

(iii)     O-0,3sec-CO-l5sec-CO 

(tùy theo nhu cầu vận hành, các 

đơn vị lựa chọn chu trình thao 

tác phù hợp) 

21.  Điện áp chịu đựng xung sét  

(1.2/50 µs) theo IEC 62271-1: 

+ Giữa pha với đất: 

+ Qua khoang cắt khi mở: 

+ Giữa các pha: 

kVpeak ≥ 550 

22.  Điện áp chịu đựng tần số công 

nghiệp định mức (01 phút) theo 

IEC 62271-1: 

+ Giữa pha với đất: 

+ Qua khoang cắt khi mở: 

+ Giữa các pha: 

kVrms ≥ 230 

23.  Hệ số tắt sạch hồ quang của cực 

đầu tiên định mức. 

(rated first-pole-to-clear factor) 

 1,5 

24.  Sứ cách điện máy cắt:   

24.1 Tiêu chuẩn áp dụng  IEC 62155 hoặc tương đương 

24.2 Vật liệu  Gốm sứ nâu 

24.3 Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề 

mặt cách điện 

mm/kV ≥ 25 hoặc ≥ 31 

(tùy môi trường lắp đặt, lực 

chọn theo tính toán thiết kế) 

24.4 Tổng chiều dài đường rò mm Nêu cụ thể 

24.5 Tải trọng tác động tối đa khi máy 

cắt vận hành 

kN Nêu cụ thể 

24.6 Khả năng chịu tải của đầu cực máy 

cắt 

kN Nêu cụ thể 

25.  Cơ cấu hoạt động  3 pha 

26.  Thời gian cắt (open time) tại điện 

áp nguồn thao tác định mức 

ms ≤ 35 

27.  Thời gian đóng (close time) tại điện 

áp nguồn thao tác định mức 

ms ≤ 70 

28.  Khoảng cách tối thiểu pha – pha mm ≥ 1.100 

29.  Khoảng cách tối thiểu pha – đất mm ≥ 1.100 

30.  Số lần đóng cắt về điện với dòng 

định mức 

lần ≥ 2500 

31.  Số lần đóng cắt về điện với dòng 

ngắn mạch định mức 

lần Nêu cụ thể 

32.  Số lần đóng cắt cơ khí của cơ cấu 

cơ khí, không bảo dưỡng. 

lần ≥ 10.000 

33.  Giá trị điện áp thao tác:   

33.1 Động cơ tích năng VDC 220/110 

(+10%; -15%) 

33.2 Mạch đóng VDC 220/110 
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(+10%; -15%) 

33.3 Mạch cắt VDC 220/110 

(+10%; -30%) 

33.4 Sấy và chiếu sáng VAC 220 (+10%; -15%) 

34.  Số lượng tiếp điểm phụ:   

34.1 Tiếp điểm thường hở (NO)  ≥ 12 NO 

34.2 Tiếp điểm thường kín (NC)  ≥ 12 NC 

35.  Số lượng cuộn cắt cuộn 2 

36.  Số lượng cuộn đóng cuộn 1 

37.  Bộ chỉ thị trạng thái (đóng/cắt) máy 

cắt (On/Off Indicator) 

 Có 

38.  Mức ồn tối đa ở khoảng cách 3m 

khi máy cắt hoạt động 

dB Nêu cụ thể 

39.  Tổng trọng lượng của máy cắt kg Nêu cụ thể 

40.  Tủ điều khiển tại chỗ máy cắt:   

40.1 Mã hiệu  Nêu cụ thể 

40.2 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể 

40.3 Nước sản xuất  Nêu cụ thể 

40.4 Vật liệu làm vỏ tủ  Hợp kim nhôm hoặc thép không 

rỉ và có thể sơn phù hợp với đặc 

tính kỹ thuật chung 

40.5 Cấp bảo vệ IP tối thiểu của tủ  IP55 

40.6 Khóa lựa chọn điều khiển tại chỗ, 

từ xa 

 Có 

40.7 Khóa thao tác đóng/mở máy cắt  Có 

40.8 Bộ số đếm lần thao tácmáy cắt 

(Counter) 

 Có 

40.9 Các mạch chức năng khác tùy theo 

chủng loại máy cắt (như mạch giám 

sát cuộn cắt, giám sát trạng thái 

ATM cấp nguồn, lò xo chưa tích 

năng…) 

 Có 

40.10 Mạch chống đóng lại liên tiếp máy 

cắt nhiều lần (Anti-pumping 

circuit) 

 Có 

40.11 Có mạch bảo vệ quá dòng và quá 

tải cho động cơ 

 Có 

40.12 Chỉ thị lò xo đã được tích năng, 

chưa được tính năng (Spring 

Charge Indicator) 

 Có 

40.13 Hệ thống sấy, chiếu sáng, áp tô mát 

có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng 

biệt mạch sấy và chiếu sáng 

 Có 

40.14 Cơ cấu tích năng  Lò xo tích năng (động cơ và tay 

quay) 

41.  Hệ thống khí SF6:   

41.1 Đông hồ đo áp lực khí  + Loại bù nhiệt 

+ Có 01 đồng hồ với hệ thống 

khí SF6 chung 
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+ Có mạch báo khí SF6 cấp 1, 

cấp 2 

41.2 Van một chiều nạp và xã khí SF6  Có 

41.3 Tỷ lệ rò khí SF6 trên tổng khối 

lượng khí trên mỗi năm  

% ≤ 0,5/năm 

41.4 Độ tinh khiết % ≥ 98,5% thể tích 

41.5 Nhiệt độ điểm sương oC Theo IEC 60376 

41.6 Khối lượng khí SF6 cho 1 máy cắt 

(3 pha) 

kg Nêu cụ thể 

41.7 Mật độ khí SF6 định mức Kg/m3 Nêu cụ thể 

41.8 Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 1 Kg/m3 Nêu cụ thể 

41.9 Ngưỡng mật độ khí SF6 cấp 2 Kg/m3 Nêu cụ thể 

42.  Các hệ thống khoan cắt, trụ cực 

máy cắt 

 + Có bộ phận hút ẩm, sản phẩm 

phân hủy và bộ phận giải phóng 

áp lực tang cao bên trong. 

+ Liên kết giữa các tầng trụ cực 

hoặc các bộ phận khác bằng bu-

lông. 

43.  Giá đỡ máy cắt:   

43.1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất  Nêu cụ thể 

43.2 Vật liệu  Thép mạ kẽm 

44.  Kẹp cực đấu nối máy cắt với dây 

dẫn: 

  

44.1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất  Nêu cụ thể 

44.2 Vật liệu  Hợp kim nhôm 

44.3 Kích thước  Phù hợp với dây dẫn theo thiết 

kế 

44.4 Bu-lông kẹp cực  Bằng thép không gỉ hoặc vật liệu 

khác tùy theo nhu cầu của các 

đơn vị 

45.  Tài liệu kỹ thuật đi kèm  Tiếng Việt/tiếng Anh 
 

4. Phương thức bảo vệ, tự động, điều khiển, đo lường: 

− Hệ thống đo lường, bảo vệ của các thiết bị trong trạm được giữ nguyên. 
 

5. Hệ thống nối đất, chống sét: 

− Giữ nguyên hiện trạng không sửa chữa. 
 

6. Hệ thống chiếu sáng: 

− Không thuộc phạm vi của dự án. 
 

7. Hệ thống tự dùng: 

− Không thuộc phạm vi của dự án. 
 

8. Đấu nối vào trạm biến áp:  

− Không thuộc phạm vi của dự án. 

 

 

CHƯƠNG IV 

CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 
 

1. Giải pháp tổng thể mặt bằng, san nền sân bãi: 
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− Công trình sửa chữa, lắp đặt các MC 110kV tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, 

Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, Linh Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi được thi 

công trên mặt bằng hiện hữu của trạm, do vậy mặt bằng tổng thể của trạm được giữ 

nguyên không đổi. 
 

2. Giải pháp xây dựng ngoài trời: 

− Không thuộc phạm vi dự án. 
 

3. Giải pháp nhà điều khiển phân phối: 

− Không thuộc phạm vi dự án. 
 

4. Giải pháp cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy: 

− Hệ thống cấp thoát nước là hệ thống hiện hữu của trạm, nên không sửa chữa đổi. 

− Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng là hệ thống hiện hữu của các trạm nên cũng 

không sửa chữa. 

 

 

CHƯƠNG V 

THIẾT BỊ - VẬT LIỆU 
 

1. Đặc tính kỹ thuật thiết bị - vật liệu: 

− MC 110kV tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, 

Linh Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi được đưa vào sửa chữa đạt tiêu chuẩn, 

theo quy trình, quy phạm do EVN ban hành. 
 

2. Bảng kê thiết bị - vật liệu:  

2.1    Bảng tổng hợp thiết bị - vật liệu cấp để sửa chữa: 
 

STT VTTB Đơn vị Khối 

lượng 

Ghi chú 

1.  Máy cắt 110kV – 3 pha: 

• Điện áp định mức: 145 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 1250 A 

• Mức cách điện (BIL): 550 kV 

• Dòng điện cắt định mức: 31.5kA/3s 

• Công suất cắt định mức: 10000 MVA  

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

• Nguồn điều khiển: 110 VDC 

• Tần số: 50Hz 

• Sứ cách điện máy cắt: Chiều dài 

đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách 

điện ≥ 25 mm/kV 

Bộ 02 Trạm Việt Thành: MC 171, 

172  

2.  Máy cắt 110kV – 3 pha: 

• Điện áp định mức: 145 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 3150 A 

• Mức cách điện (BIL): 550 kV 

• Dòng điện cắt định mức: 31.5kA/3s 

Bộ 05 Trạm Vĩnh Lộc: MC 171 

Trạm Lê Minh Xuân: MC 

172 

Trạm Intel: MC 174, 177 

Trạm Linh Trung 1: MC 

171 
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STT VTTB Đơn vị Khối 

lượng 

Ghi chú 

• Công suất cắt định mức: 10000 MVA  

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

• Nguồn điều khiển: 110 VDC 

• Tần số: 50Hz 

• Sứ cách điện máy cắt: Chiều dài 

đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách 

điện ≥ 25 mm/kV 

3.  Máy cắt 110kV – 3 pha: 

• Điện áp định mức: 145 kV 

• Điện áp làm việc: 110 kV 

• Điều kiện làm việc: Ngoài trời 

• Dòng điện định mức: 3150 A 

• Mức cách điện (BIL): 550 kV 

• Dòng điện cắt định mức: 31.5kA/3s 

• Công suất cắt định mức: 10000 MVA  

• Phương pháp dập hồ quang: Khí SF6 

• Nguồn điều khiển: 220 VDC 

• Tần số: 50Hz 

• Sứ cách điện máy cắt: Chiều dài 

đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách 

điện ≥ 25 mm/kV 

Bộ 01 Trạm Củ Chi 2: MC 134 

4.  Cosse ép nhôm 410mm2 Cái 48  

5.  Bimetal 2*3inch Miếng 36  

6.  Bulon 12x50mm Cái 72  

7.  Bulon 12x70mm Cái 192  

8.  Mũi phay Ф 18 + tim Cái 4  

9.  Mũi phay Ф 16 + tim Cái 4  

10.  Mũi phay Ф 21 + tim Cái 4  

11.  Mũi phay Ф 24 + tim Cái 4  

12.  Mũi phay Ф 25 + tim Cái 4  

13.  Dây nhôm 410mm2 Kg 510  

14.  Mỡ bò Kg 1  

15.  Giẻ lau Kg 24  

16.  Giấy nhám Tờ 56  

17.  Compound Tuýp 20  

18.  Bàn chải sắt Cái 16  

19.  Dây đồng bọc 120mm2 Mét 120  

20.  Cosse ép CU 120mm2  Cái 16  

21.  Ông nối ép CU 120mm2 Cái 16  

22.  Cosse ép C CU 120mm2 Cái 32  

23.  Ống lồng in cáp Ø4 Cuộn 6 
+ VL, LMX, CC2: 03 

+ Intel, VT, LT1: 03 
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STT VTTB Đơn vị Khối 

lượng 

Ghi chú 

24.  Buhsing Ø27 Cái 80 
+ VL, LMX, CC2: 30 

+ Intel, VT, LT1: 50 

25.  Buhsing Ø32 Cái 80 
+ VL, LMX, CC2: 30 
+ Intel, VT, LT1: 50 

26.  Mũi khoét Ø29 Cái 8 
+ VL, LMX, CC2: 03 

+ Intel, VT, LT1: 05 

27.  Mũi khoét Ø34 Cái 8 
+ VL, LMX, CC2: 03 

+ Intel, VT, LT1: 05 

28.  Ống nhựa xoắn HDPE 250/321 Mét 20 + VT: 20 

29.  Ống nhựa PVC Ø90 Mét 30 + VL, LMX, CC2: 30 

30.  Co vuông PVC Ø90 Cái 3 + VL, LMX, CC2: 03 

31.  
Ống nhựa PVC Ø114 Mét 68 

+ VL, LMX, CC2: 32 

+ Intel: 24 

+ LT1: 12 

32.  
Co nhựa PVC Ø114 Cái 20 

+ VL, LMX, CC2: 16 

+ Intel: 04 

+ LT1: 02 

33.  

Cáp đồng bọc 14x1.5mm2 Mét 570 

Thay mới cáp điều khiển, 

tín hiệu, trạng thái (tủ MK 

đến tủ MC): 

+ VT: 120 

+ Intel: 300 

+ LT1: 150 

34.  
Cáp đồng bọc 7x2.5mm2 Mét 40 

Thay mới cáp liên động 

(tủ MK đến tủ MC) 

+ VT: 40 

35.  

Cáp đồng bọc 2x4mm2 Mét 390 

1.Rãi bổ sung nguồn DC 

cho motor: 

+ VL, LMX, CC2: 130 

+ Intel: 120 

+ LT1: 60 

2.Thay mới cáp AC, DC 

(tủ MK đến tủ MC) 

+ VT: 80 

36.  Cáp đồng bọc 2.5mm2 Mét 400 
+ VL, LMX, CC2: 150 

+ Intel, VT, LT1: 250 

37.  Cáp đồng bọc 1.5mm2 Mét 150 + Intel, VT, LT1: 150 

38.  Coss ép pin 4.0mm2 Cái 240 
+ VL, LMX, CC2: 90 

+ Intel, VT, LT1: 150 

39.  Coss ép pin 2.5mm2 Cái 1200 
+ VL, LMX, CC2: 450 

+ Intel, VT, LT1: 750 

40.  Coss ép pin 1.5mm2 Cái 1200 
+ VL, LMX, CC2: 450 

+ Intel, VT, LT1: 750 

41.  Dây rút 300mm Sợi 400 
+ VL, LMX, CC2: 150 
+ Intel, VT, LT1: 250 

42.  Dây rút 200mm Sợi 800 
+ VL, LMX, CC2: 300 
+ Intel, VT, LT1: 500 

43.  Dây rút 100mm Sợi 800 
+ VL, LMX, CC2: 300 
+ Intel, VT, LT1: 500 

44.  Foam Chai 8 
+ VL, LMX, CC2: 03 
+ Intel, VT, LT1: 05 

45.  Silicon chống cháy Chai 8 
+ VL, LMX, CC2: 03 
+ Intel, VT, LT1: 05 

46.  Hóa chất chống gỉ RP7 Chai 12 
+ VL, LMX, CC2: 03 
+ Intel, VT, LT1: 03 

47.  Dao mổ cáp Cái 16 
+ VL, LMX, CC2: 06 
+ Intel, VT, LT1: 10 

48.  Đá cắt sắt 100mm Cái 16 
+ VL, LMX, CC2: 06 
+ Intel, VT, LT1: 10 
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STT VTTB Đơn vị Khối 

lượng 

Ghi chú 

49.  Băng keo cách điện hạ thế Cuộn 64 
+ VL, LMX, CC2: 15 
+ Intel, VT, LT1: 25 

50.  Dụng cụ đánh dấu cáp (bút xóa) Cây 16 
+ VL, LMX, CC2: 06 
+ Intel, VT, LT1: 10 

51.  Chỉ danh cáp Cái 80 
+ VL, LMX, CC2: 30 
+ Intel, VT, LT1: 50 

52.  Găng tay vải Đôi 80 
+ VL, LMX, CC2: 15 
+ Intel, VT, LT1: 25 

2.2    Bảng tổng hợp vật tư thu hồi: 

STT VTTB Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Ghi chú 

1.  Máy cắt 110kV OD Máy 08  

2.  Dây dồng trần 120mm2 Kg 114 
Hệ số quy đổi 1.056 

kg/m 

3.  
Cáp nhôm trần lõi thép 400mm2 thu hồi 

MPC 
Kg 522 

Hệ số quy đổi 1.612 

kg/m 

2.3    Bảng tổng hợp vật tư sử dụng lại: Không 

STT VTTB Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Ghi chú 

2.4    Bảng tổng hợp gia công thuê ngoài: 

STT VTTB Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Ghi chú 

1.  Thí nghiệm MC mới trước khi đóng điện 

vận hành 

Máy 08  

2.  Gia công thuê ngoài cho phù hợp với công 

việc lắp đặt máy cắt 110kV thay mới vào 

trụ đỡ hiện hữu. 

Trụ 16  

3.  Thí nghiệm điều khiển xa MC mới sau khi 

đã hoàn thành lắp tại vị trí vận hành 

Cái 08  

4.  Thỏa thuận các tín hiệu điều khiển về các 

trung tâm SSO cho trạm 110kV Intel. 

Trạm  01  

5.  Dịch vụ Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và 

nghiệm thu end to end tại các trung tâm 

điều độ SSO; HCM và OCC. 

Trạm 06  

 

 

CHƯƠNG VI 

TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
 

1. Cơ sở lập tổ chức xây dựng: 

− Căn cứ thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về việc 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

− Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-BCT ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là 

Bộ Công Thương) về việc ban hành quy phạm trang bị điện; 
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− Căn cứ Quyết định số 54/2008/QĐ-BCN ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương về 

việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QĐT-5: 

2008/BCT; QCVN QĐT-6: 2008/BCT; QCVN QĐT-7: 2008/BCT”; 

− Căn cứ văn bản số 4151/EVNHCMC-QLĐT ngày 21/04/2017 của Tổng Công ty Điện 

lực TPHCM về việc xác định hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt PAKT-DT các 

công trình sửa chữa lớn lưới điện và kiến trúc; 

− Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-EVNHCMC-KH ngày 21/01/2026 của Tổng Công ty 

Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh dooanh – tài chính – đầu tư xây 

dựng năm 2026;  

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 187/VH1 ngày 11/02/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Việt Thành – Phần máy cắt 110kV; 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 626/VH3 ngày 12/05/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc – Phần máy cắt 

110kV; 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 582/VH2 ngày 14/05/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Intel – Phần máy cắt 110kV; 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 354/BBKSHT-LĐCT ngày 

08/04/2024 V/v sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 – Phần máy 

cắt 110kV; 

− Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 1177/VH4 ngày 07/11/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ trạm biến áp 220kV Củ Chi – Phần máy cắt 110kV. 
 

2. Đặc điểm công trình: 

− Tiến hành sửa chữa các MC 110kV sau đó đấu nối nhất nhị thứ và kiểm tra đạt yêu cầu 

và đưa vào vận hành. 
 

3. Khối lượng, phương án tổ chức thi công chủ yếu: 

3.1   Trạm biến áp 110kV Việt Thành: 

− Tháo gỡ 02 bộ MC 110kV (chỉ danh 171, 172) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

− Tháo gỡ 02 bộ MC 110kV (chỉ danh 171, 172) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

− Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các MC 

mới sửa chữa.  

− Lắp đặt, sửa chữa mới 02 bộ MC (chỉ danh 171, 172) vào vị trí hiện hữu.  

− Cân chỉnh 02 bộ MC 110kV mới. 

− Sửa chữa 12 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 171, MC 172. 

− Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống tiếp địa 

cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

− Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

− Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa   

− Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ SSO; 

HCM và OCC. 

3.2   Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc: 

− Tháo gỡ 01 bộ MC 110kV (chỉ danh 171) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

− Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các MC 

mới sửa chữa.  

− Lắp đặt, sửa chữa 01 bộ MC mới (chỉ danh 171) vào vị trí hiện hữu.  

− Cân chỉnh 01 bộ MC 110kV mới. 

− Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 171 đến DCL 171-1, từ MC 171 đến DCL 

171-7. 
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− Sửa chữa 06 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 171. 

− Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống tiếp địa 

cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

− Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

− Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa. 

− Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ SSO; 

HCM và OCC 

3.3   Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân: 

− Tháo gỡ 01 bộ MC 110kV (chỉ danh 172) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

− Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các MC 

mới sửa chữa.  

− Lắp đặt, sửa chữa 01 bộ MC mới (chỉ danh 172) vào vị trí hiện hữu.  

− Cân chỉnh 01 bộ MC 110kV mới. 

− Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 172 đến DCL 172-2, từ MC 172 đến DCL 

172-7. 

− Sửa chữa 06 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 172. 

− Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống tiếp địa 

cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

− Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

− Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa. 

− Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ SSO; 

HCM và OCC. 

3.4   Trạm biến áp 110kV Intel: 

− Tháo gỡ 02 bộ MC 110kV (chỉ danh 174, 177) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

− Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các MC 

mới sửa chữa.  

− Lắp đặt, sửa chữa mới 02 bộ MC (chỉ danh 174, 177) vào vị trí hiện hữu.  

− Cân chỉnh 02 bộ MC 110kV mới. 

− Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 174 đến DCL 174-3, từ MC 174 đến DCL 

174-4. 

− Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 177 đến DCL 177-6, từ MC 177 đến DCL 

177-7. 

− Sửa chữa 12 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 174, MC 177. 

− Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống tiếp địa 

cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

− Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

− Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa   

− Thỏa thuận các tín hiệu điều khiển về các trung tâm SSO cho trạm 110kV Intel. 

− Hiệu chỉnh tín hiệu SCADA và nghiệm thu end to end tại các trung tâm điều độ SSO; 

HCM và OCC. 

− Kiểm tra tín hiệu Scada từ trạm về các trung tâm ĐĐ, OSC cho các MC sau khi sửa 

chữa. 

3.5  Trạm biến áp 110kV Linh Trung 1: 

− Tháo gỡ 01 bộ MC 110kV (chỉ danh 171) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

− Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các MC 

mới sửa chữa.  

− Lắp đặt, sửa chữa mới 01 bộ MC (chỉ danh 171) vào vị trí hiện hữu.  

− Cân chỉnh 01 bộ MC 110kV mới. 
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− Sửa chữa 06 đoạn dây nhôm đấu nối từ MC 171 đến DCL 171-1, từ MC 171 đến DCL 

171-7. 

− Thay 06 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 171. 

− Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống tiếp địa 

cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

− Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

− Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa   

− Kiểm tra tín hiệu Scada từ trạm về các trung tâm ĐĐ, OSC cho các MC sau khi sửa 

chữa. 

3.6  Trạm biến áp 220kV Củ Chi: 

− Tháo gỡ 01 bộ MC 110kV (chỉ danh 134) cũ ra khỏi vị trí vận hành. 

− Gia công giá đỡ tại chân móng hiện hữu sao cho phù hợp với kích thước của các MC 

mới sửa chữa. 

− Lắp đặt, sửa chữa 01 bộ MC mới (chỉ danh 134) vào vị trí hiện hữu. 

− Cân chỉnh 01 bộ MC 110kV mới. 

− Sửa chữa 06 đầu cosse siết bằng cosse ép tại MC 134. 

− Sửa chữa hệ thống tiếp địa sau khi MC mới đã được lắp đặt hoàn tất (hệ thống tiếp địa 

cũ do vận hành lâu năm nên đã xuất hiện tình trạng oxy hóa...). 

− Đấu nối nhất, nhị thứ hoàn chỉnh. 

− Thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn tất các MC sau khi sửa chữa 

− Kiểm tra tín hiệu Scada từ trạm về các trung tâm ĐĐ, OSC cho các MC sau khi sửa 

chữa. 
 

4. Công tác chuẩn bị thi công: 

4.1  Tổ chức công trường:  

− Việc thi công công trình trong tình trạng các thiết bị xung quanh đang vận hành. Do 

vậy việc bố trí và tổ chức công trường phải có yêu cầu sau để đảm bảo công tác: 

+ Đơn vị thi công có phương án thi công được duyệt và cử CBKT trực tiếp giám 

sát công trình thi công. 

+ Điều hành viên vận hành trạm phải liên tục giám sát quá trình thi công, nếu có vi 

phạm thì lập tức ngừng thi công công trình, đồng thời báo cáo cấp trên. 

4.2   Kho bãi lán trại:   

− Vì công trình có quy mô nhỏ, việc tập trung vật tư thiết bị mang tính chất nhanh gọn. 

Do vậy, việc lập lán trại kho bãi dùng để lưu giữ vật tư là không cần thiết. 

4.3   Hành lang thi công: 

− Hành lang thi công nằm khu vực sân ngắt 110kV trong khuôn viên các trạm biến áp 

nêu trên. 

4.4   Mặt bằng thi công: 

− Sử dụng mặt bằng tại khu vực sân ngắt 110kV (không ảnh hưởng đến tình trạng vận 

hành hiện hữu của trạm). 

4.5   Điện, nước thi công: 

− Nguồn điện nước sử dụng cho công trình sẽ được cung cấp từ nguồn điện nước của 

trạm. 

4.6   Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị và công tác vận chuyển: 

4.6.1. Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị: 

− Nguồn cung cấp thiết bị chính được cung cấp từ ngoài nước. 

− Nguồn cung cấp vật tư được cung cấp từ trong nước. 

4.6.2. Cự ly vận chuyển vật tư, thiết bị: 
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− Vật tư, thiết bị được các đơn vị cấp hàng vận chuyển và tập kết, bàn giao cho Công ty 

tại kho của Công ty. 

− Công ty làm thủ tục bàn giao vật tư, thiết bị cho đơn vị thi công để vận chuyển tập kết 

tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, Linh Trung 1 

và trạm biến áp 220kV Củ Chi trước khi thi công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Phương án xây lắp:     

− Chuẩn bị vật tư thiết bị theo phiếu và vận chuyển bằng xe cẩu đến trạm.   

− Kiểm tra các MC sứt mẻ sứ, trầy xước, đảm bảo nguyên vẹn trước khi sửa chữa. 

− Sau khi đưa đến hiện trường, Đội thi công sẽ vận chuyển từng MC đến vị trí sửa chữa.  

− Lần lượt đấu nối theo kế hoạch cắt điện tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh 

Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, Linh Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi. 

− Sử dụng xe cẩu để sửa chữa các MC 110kV. 
 

6. Phương án cắt điện trong thời gian thi công: 

➢ Trạm biến áp 110kV Việt Thành: sửa chữa MC 171, 172 

✓ Giai đoạn 1: sửa chữa MC 171 

− Mở MC 171 

− Mở các DCL: 171-1, 171-2, 171-7 

− Đóng các DNĐ: 171-15, 171-75 

− Cô lập MC 171 

− Thời gian cắt điện là 24 giờ liên tục để thực hiện sửa chữa MC 171 tại trạm biến áp 

110kV Việt Thành 

Lưu ý:  

+ MC 172, 112, 175, 176, 131, 132, TC C11, TC C12, MBT-T1, T2 và các thiết bị 

liên quan đang vận hành bình thường 

+ Ngàm CD 171-1 hướng về TC C11 và ngàm CD 171-2 hướng về TC C12 đang 

mang điện, tuyệt đối không làm việc trên DCL 171-1, 171-2 

+ Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị xung quanh đang mang điện khi công 

tác tại MC 171 

✓ Giai đoạn 2: sửa chữa MC 172 

− Mở MC 172 

− Mở các DCL: 172-1, 172-2, 172-7 

− Đóng các DNĐ: 172-25, 172-75 

− Cô lập MC 172 

− Thời gian cắt điện là 24 giờ liên tục để thực hiện sửa chữa MC 172 tại trạm biến áp 

110kV Việt Thành 

Lưu ý:  

+ MC 171, 112, 175, 176, 131, 132, TC C11, C12, MBT-T1, T2 và các thiết bị liên 

quan đang vận hành bình thường 

+ Ngàm CD 172-1 hướng về TC C11 và ngàm CD 172-2 hướng về TC C12 đang 

mang điện, tuyệt đối không làm việc trên DCL 172-1, 172-2 

+ Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị xung quanh đang mang điện khi công 

tác tại MC 172 

➢ Trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc: sửa chữa MC 171 

− Mở MC 171 

− Mở các DCL: 171-1, 171-7 

− Đóng các DNĐ: 171-15, 171-75 

− Thời gian cắt điện là 24 giờ liên tục để thực hiện sửa chữa MC 171 tại trạm biến áp 

110kV Vĩnh Lộc. 
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Lưu ý:  

+ MBT-T1, T2, TC C11, C12 và các MC 110kV trên TC C11, C12 đang vận hành 

bình thường 

+ Ngàm CD 171-1 hướng về TC C11 đang mang điện, tuyệt đối không làm việc 

trên DCL 171-1 

+ Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị xung quanh đang mang điện khi công 

tác tại MC 171. 

➢ Trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân: sửa chữa MC 172 

− Mở MC 172. 

− Mở các DCL: 172-2, 172-7 

− Đóng các DNĐ 172-25, 172-75 

− Cô lập MC 172 

− Thời gian cắt điện là 24 giờ liên tục để thực hiện sửa chữa MC 172 tại trạm biến áp 

110kV Lê Minh Xuân 

Lưu ý:  

+ MC 171, 112, 131, 132, TC C11, TC C12, MBT-T1, T2 và các thiết bị liên quan 

đang vận hành bình thường. 

+ Ngàm CD 172-2 hướng về TC C12 đang mang điện, tuyệt đối không làm việc 

trên DCL 172-2 

+ Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị xung quanh đang mang điện khi công 

tác tại MC 172 

➢ Trạm biến áp 110kV Intel: sửa chữa MC 174, 177 

✓ Giai đoạn 1: sửa chữa MC 174 

− Mở MC 174 

− Mở các DCL: 174-3, 174-4 

− Thử điện, không còn điện tại MC 174 thì làm tiếp địa di động tại 2 đầu MC 174 hướng 

về DCL 174-3 và DCL 174-4, giữ khoảng cách an toàn khi thao tác. 

− Cô lập MC 174 

− Thời gian cắt điện là 24 giờ liên tục để thực hiện sửa chữa MC 174 tại trạm biến áp 

110kV Intel 

Lưu ý:  

+ TC C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, MBT-T1, T2 và các thiết bị liên 

quan đang vận hành bình thường.  

+ Ngàm DCL 174-3 hướng về TC C13 và ngàm DCL 174-4 hướng về TC C14 

đang mang điện, tuyệt đối không làm việc trên DCL 174-3, 174-4 

+ Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện xung quanh khi công 

tác tại MC 174 

✓ Giai đoạn 2: sửa chữa MC 177 

− Mở MC 177 

− Mở các DCL: 177-6, 177-7 

− Thử điện, không còn điện tại MC 177 thì làm tiếp địa di động tại 2 đầu MC 177 hướng 

về DCL 177-6 và DCL 177-7, giữ khoảng cách an toàn khi thao tác 

− Cô lập MC 177 

− Thời gian cắt điện là 24 giờ liên tục để thực hiện sửa chữa MC 177 tại trạm biến áp 

110kV Intel 

Lưu ý:  

+ TC C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, MBT-T1, T2 và các thiết bị liên 

quan đang vận hành bình thường.  
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+ Ngàm DCL 177-6 hướng về TC C16 và ngàm DCL 177-7 hướng về TC C17 

đang mang điện, tuyệt đối không làm việc trên DCL 177-6, 177-7 

+ Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện xung quanh khi công 

tác tại MC 177 

➢ Trạm Linh Trung 1: sửa chữa MC 171 

− Mở MC 171  

− Mở các DCL: 171-7, 171-1 

− Đóng các DNĐ: 171-15, 171-75 

− Thời gian cắt điện là 24 giờ liên tục để thực hiện sửa chữa MC 171 tại trạm biến áp 

110kV Linh Trung 1 

Lưu ý:  

+ MC 172, 112, 131, 132, MBT-T1, T2; TC C11, TC C12 và các thiết bị liên quan 

đang vận hành bình thường 

+ Ngàm CD 171-1 hướng về TC C11 đang mang điện, tuyệt đối không làm việc 

trên DCL 171-1 

+ Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị xung quanh đang mang điện khi công 

tác tại MC 171 

➢ Trạm biến áp 220kV Củ Chi: sửa chữa MC 134 

− Mở các MC: 134, 434 
− Mở các DCL: 134-1, 134-2, 134-3 

− Kéo MC 434 ra khỏi vị trí vận hành trong suốt thời gian công tác 

− Đóng tiếp địa DNĐ 134-15, 134-35, 134-38 

− Thời gian cắt điện là 24 giờ liên tục để thực hiện sửa chữa MC 134 tại trạm biến áp 

220kV Củ Chi. 

Lưu ý: 

+ TC C11, TC C12, MBA AT2, MBA AT3 và các thiết bị liên quan đang vận hành 

bình thường.  

+ Ngàm DCL 134-1 hướng về TC C11 đang mang điện, tuyệt đối không làm việc 

trên DCL 134-1 

+ Ngàm DCL 134-2 hướng về TC C12 đang mang điện, tuyệt đối không làm việc 

trên DCL 134-2 

+ Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị xung quanh đang mang điện khi công tác 

tại MC 134 
 

7. Tiến độ thi công: 

➢ Dự kiến thời gian thi công sửa chữa MC 171 trạm biến áp 110kV Việt Thành 

trong 24 giờ cho việc sửa chữa và đấu nối thí nghiệm hoàn chỉnh. Tiến độ thi công 

cụ thể từng giai đoạn theo bảng tiến độ như sau: 

Stt Tên công việc 
Thời gian công tác (ngày) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khâu chuẩn bị, tập kết thiết bị           

2 
Cô lập thiết bị, tiếp nhận bàn giao mặt bằng 

thi công 
          

3 
Tiến hành tháo gỡ nhất, nhị thứ MC 171 hiện 

hữu ra khỏi vị trí vận hành.   
          

4 
Thi công sửa chữa MC 171 vào vị trí vận 

hành, cân chỉnh MC 171. 
          

5 Thi công đấu nối hoàn chỉnh nhất, nhị thứ MC           
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171. 

6 
Phối hợp thí nghiệm MC 171 sau khi đã hoàn 

thành công tác sửa chữa. 
          

7 
Phối hợp nghiệm thu và đóng điện vận hành 

MC 171. 
          

➢ Dự kiến thời gian thi công sửa chữa MC 172 trạm biến áp 110kV Việt Thành 

trong 24 giờ cho việc sửa chữa và đấu nối thí nghiệm hoàn chỉnh. Tiến độ thi công 

cụ thể từng giai đoạn theo bảng tiến độ như sau: 

Stt Tên công việc 
Thời gian công tác (ngày) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khâu chuẩn bị, tập kết thiết bị           

2 
Cô lập thiết bị, tiếp nhận bàn giao mặt bằng 

thi công 
          

3 
Tiến hành tháo gỡ nhất, nhị thứ MC 172 hiện 

hữu ra khỏi vị trí vận hành.   
          

4 
Thi công sửa chữa MC 172 vào vị trí vận 

hành, cân chỉnh MC 172. 
          

5 
Thi công đấu nối hoàn chỉnh nhất, nhị thứ MC 

172. 
          

6 
Phối hợp thí nghiệm MC 172 sau khi đã hoàn 

thành công tác sửa chữa. 
          

7 
Phối hợp nghiệm thu và đóng điện vận hành 

MC 172. 
          

➢ Dự kiến thời gian thi công sửa chữa MC 171 trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc trong 

24 giờ cho việc sửa chữa và đấu nối thí nghiệm hoàn chỉnh. Tiến độ thi công cụ thể 

từng giai đoạn theo bảng tiến độ như sau: 

Stt Tên công việc 
Thời gian công tác (ngày) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khâu chuẩn bị, tập kết thiết bị           

2 
Cô lập thiết bị, tiếp nhận bàn giao mặt bằng 

thi công 
          

3 
Tiến hành tháo gỡ nhất, nhị thứ MC 171 hiện 

hữu ra khỏi vị trí vận hành.   
          

4 
Thi công sửa chữa MC 171 vào vị trí vận 

hành, cân chỉnh MC 171. 
          

5 
Thi công đấu nối hoàn chỉnh nhất, nhị thứ MC 

171. 
          

6 
Phối hợp thí nghiệm MC 171 sau khi đã hoàn 

thành công tác sửa chữa. 
          

7 
Phối hợp nghiệm thu và đóng điện vận hành 

MC 171. 
          

➢ Dự kiến thời gian thi công sửa chữa MC 172 trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân 

trong 24 giờ cho việc sửa chữa và đấu nối thí nghiệm hoàn chỉnh. Tiến độ thi công 

cụ thể từng giai đoạn theo bảng tiến độ như sau: 

Stt Tên công việc Thời gian công tác (ngày) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khâu chuẩn bị, tập kết thiết bị           

2 
Cô lập thiết bị, tiếp nhận bàn giao mặt bằng 

thi công 
          

3 
Tiến hành tháo gỡ nhất, nhị thứ MC 172 hiện 

hữu ra khỏi vị trí vận hành.   
          

4 
Thi công sửa chữa MC 172 vào vị trí vận 

hành, cân chỉnh MC 172. 
          

5 
Thi công đấu nối hoàn chỉnh nhất, nhị thứ MC 

172. 
          

6 
Phối hợp thí nghiệm MC 172 sau khi đã hoàn 

thành công tác sửa chữa. 
          

7 
Phối hợp nghiệm thu và đóng điện vận hành 

MC 172. 
          

➢ Dự kiến thời gian thi công sửa chữa MC 174 trạm biến áp 110kV Intel trong 24 giờ 

cho việc sửa chữa và đấu nối thí nghiệm hoàn chỉnh. Tiến độ thi công cụ thể từng 

giai đoạn theo bảng tiến độ như sau: 

Stt Tên công việc 
Thời gian công tác (ngày) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khâu chuẩn bị, tập kết thiết bị           

2 
Cô lập thiết bị, tiếp nhận bàn giao mặt bằng 

thi công 
          

3 
Tiến hành tháo gỡ nhất, nhị thứ MC 174 hiện 

hữu ra khỏi vị trí vận hành.   
          

4 
Thi công sửa chữa MC 174 vào vị trí vận 

hành, cân chỉnh MC 174. 
          

5 
Thi công đấu nối hoàn chỉnh nhất, nhị thứ MC 

174. 
          

6 
Phối hợp thí nghiệm MC 174 sau khi đã hoàn 

thành công tác sửa chữa. 
          

7 
Phối hợp nghiệm thu và đóng điện vận hành 

MC 174. 
          

➢ Dự kiến thời gian thi công sửa chữa MC 177 trạm biến áp 110kV Intel trong 24 giờ 

cho việc sửa chữa và đấu nối thí nghiệm hoàn chỉnh. Tiến độ thi công cụ thể từng 

giai đoạn theo bảng tiến độ như sau: 

Stt Tên công việc 
Thời gian công tác (ngày) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khâu chuẩn bị, tập kết thiết bị           

2 
Cô lập thiết bị, tiếp nhận bàn giao mặt bằng 

thi công 
          

3 
Tiến hành tháo gỡ nhất, nhị thứ MC 177 hiện 

hữu ra khỏi vị trí vận hành.   
          

4 
Thi công sửa chữa MC 177 vào vị trí vận 

hành, cân chỉnh MC 177. 
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5 
Thi công đấu nối hoàn chỉnh nhất, nhị thứ MC 

177. 
          

6 
Phối hợp thí nghiệm MC 177 sau khi đã hoàn 

thành công tác sửa chữa. 
          

7 
Phối hợp nghiệm thu và đóng điện vận hành 

MC 177. 
          

➢ Dự kiến thời gian thi công sửa chữa MC 171 trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 

trong 24 giờ cho việc sửa chữa và đấu nối thí nghiệm hoàn chỉnh. Tiến độ thi công 

cụ thể từng giai đoạn theo bảng tiến độ như sau: 

Stt Tên công việc 
Thời gian công tác (ngày) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khâu chuẩn bị, tập kết thiết bị           

2 
Cô lập thiết bị, tiếp nhận bàn giao mặt bằng 

thi công 
          

3 
Tiến hành tháo gỡ nhất, nhị thứ MC 171 hiện 

hữu ra khỏi vị trí vận hành.   
          

4 
Thi công sửa chữa MC 171 vào vị trí vận 

hành, cân chỉnh MC 171. 
          

5 
Thi công đấu nối hoàn chỉnh nhất, nhị thứ MC 

171. 
          

6 
Phối hợp thí nghiệm MC 171 sau khi đã hoàn 

thành công tác sửa chữa. 
          

7 
Phối hợp nghiệm thu và đóng điện vận hành 

MC 171. 
          

➢ Dự kiến thời gian thi công sửa chữa MC 134 trạm biến áp 220kV Củ Chi trong 24 

giờ cho việc sửa chữa và đấu nối thí nghiệm hoàn chỉnh. Tiến độ thi công cụ thể 

từng giai đoạn theo bảng tiến độ như sau: 

Stt Tên công việc 
Thời gian công tác (ngày) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Khâu chuẩn bị, tập kết thiết bị           

2 
Cô lập thiết bị, tiếp nhận bàn giao mặt bằng 

thi công 
          

3 
Tiến hành tháo gỡ nhất, nhị thứ MC 134 hiện 

hữu ra khỏi vị trí vận hành.   
          

4 
Thi công sửa chữa MC 134 vào vị trí vận 

hành, cân chỉnh MC 134. 
          

5 
Thi công đấu nối hoàn chỉnh nhất, nhị thứ MC 

134. 
          

6 
Phối hợp thí nghiệm MC 134 sau khi đã hoàn 

thành công tác sửa chữa. 
          

7 
Phối hợp nghiệm thu và đóng điện vận hành 

MC 134. 
          

 

8. Biện pháp an toàn thi công: 

− Do trạm hiện đang vận hành nên việc thi công lắp đặt các MC 110kV cần khảo sát hiện 

trường, cắt điện thiết bị liên quan và thử điện, tiếp đất, treo biển báo trước khi công 

tác. 
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− Tuân thủ các khoảng cách an toàn đối với từng cấp điện áp. 

− Lưu ý: các thiết bị trạm đang vận hành. 

− Các công nhân làm việc cần phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn bảo hộ lao 

động, quy trình KTATĐ.  

− Chuẩn bị các phương tiện phòng cháy như bình CO2. Làm rào chắn khu vực công tác. 

 

9. Giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn 

giao thông và các yêu cầu liên quan 

− Môi trường: Sau khi hoàn tất công tác phải vệ sinh khu vực công tác, phân loại rác thải 

theo đúng quy định. 

− Phòng chống cháy, nổ: Chống chạm chập các nguồn AC, DC tại khu vực công tác và 

nguồn lửa. 

− An toàn lao động:  

+ Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, lưu ý giữ khoảng cách an toàn khu vực công 

tác đối với các thiết bị khác xung quanh trạm và thực hiện đúng các quy trình, quy 

định an toàn điện. 

+ Do trạm hiện đang vận hành nên việc thi công sửa chữa các MC 110kV tại các 

trạm biến áp nêu trên cần khảo sát hiện trường, cắt điện thiết bị liên quan và thử điện, 

tiếp đất, treo biển báo trước khi công tác (nếu có). 

+ Tuân thủ các khoảng cách an toàn đối với từng cấp điện áp. 

+ Lưu ý các thiết bị trong trạm đang vận hành. 

+ Các công nhân làm việc cần phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn bảo 

hộ lao động, quy trình KTATĐ.  

+ Chuẩn bị các phương tiện phòng cháy như bình CO2. 

+ Làm rào chắn khu vực công tác. 

− An toàn giao thông: Khi vận chuyển thiết bị từ kho đến công trường phải tuân thủ các 

quy định về an toàn giao thông khi đi trên đường.   

 

 

CHƯƠNG VII 

PHỤ LỤC 
 

1. Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 187/VH1 ngày 11/02/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Việt Thành – Phần máy cắt 110kV 
 

2. Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 626/VH3 ngày 12/05/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc – Phần máy cắt 

110kV 
 

3. Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 582/VH2 ngày 14/05/2025 V/v sửa 

chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Intel – Phần máy cắt 110kV 
 

4. Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 354/BBKSHT-LĐCT ngày 

08/04/2024 V/v sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp 110kV Linh Trung 1 – Phần 

máy cắt 110kV; 
 

5. Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng số 1177/VH4 ngày 07/11/2025 V/v 

sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp 220kV Củ Chi – Phần máy cắt 110kV 
 

6. Sơ đồ nhất thứ các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, 

Intel, Linh Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi 
 

7. Sơ đồ nguyên lý đo lường và bảo vệ tại các trạm biến áp 110kV Việt Thành, Vĩnh 

Lộc, Lê Minh Xuân, Intel, Linh Trung 1 và trạm biến áp 220kV Củ Chi 
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Nơi nhận: 


































































































































































































